
Học phần 
Mã lớp học 

phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

Chuyên nghiệp trong công 

nghệ  
ELT2028 1 TS. Nguyễn Ngọc Linh 7 4-5 305-GĐ2 TS. Nguyễn Ngọc Linh 7 4-5 303-GĐ2 CL 

Triết học Mác - Lênin PHI1006 27 Ths. Nguyễn Thị Minh Hảo 2 9-11 211-GĐ3 Ths. Nguyễn Thị Minh Hảo 2 10-12 211-GĐ3 CL 

Triết học Mác - Lênin PHI1006 28 TS. Mai K Đa 3 3-5 205-GĐ3 TS. Mai K Đa 3 4-6 205-GĐ3 CL 

Điện và Quang PHY1103 1 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 6 7-8 202-G8 
TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 7-8 3-G3 CL 

Điện và Quang PHY1103 1 ThS. Vũ Nguyên Thức 6 9-10 202-G8 ThS. Vũ Nguyên Thức 6 9-10 3-G3 CL 

Giải tích 1 (LT) MAT1041 1 TS. Phan Hải Đăng 7 2-3 312-GĐ2 TS. Phan Hải Đăng 7 2-3 305-GĐ2 CL 

Giải tích 1 (BT) MAT1041 1 TS. Phan Hải Đăng 7 4-5 312-GĐ2 TS. Phan Hải Đăng 7 4-5 305-GĐ2 CL 

Trải nghiệm và khám phá 
robot  

RBE1003 1 
ThS. Phan Hoàng Anh 
HVCH. Đinh Bảo Minh 

6 7-12 701-E3 
ThS. Phan Hoàng Anh 

HVCH. Đinh Bảo Minh 
6 7-12 405-E3 CL 

Trải nghiệm và khám phá 
robot  

RBE1003 2 
ThS. Đặng Anh Việt 
ThS. Trần Như Chí 

4 7-12 701-E3 ThS. Đặng Anh Việt 
ThS. Trần Như Chí 

4 7-12 405-E3 CL 

Thực hành thiết kế và xây 
dựng Robot 2  

RBE2024 1 
ThS. Đỗ Huy Điệp 
ThS. Phan Hoàng Anh 

7 7-12 701-E3 ThS. Đỗ Huy Điệp 
ThS. Phan Hoàng Anh 

7 7-12 405-E3 CL 

Thực hành thiết kế và xây 
dựng Robot 2  

RBE2024 2 
ThS. Phạm Đình Tuân 
ThS. Trần Như Chí 

7 1-6 701-E3 ThS. Phạm Đình Tuân 
ThS. Trần Như Chí 

7 1-6 405-E3 CL 

Thực hành thiết kế và xây 
dựng Robot 2  

RBE2024 3 
ThS. Đỗ Huy Điệp 
ThS. Trần Như Chí 

5 1-6 701-E3 ThS. Đỗ Huy Điệp 
ThS. Trần Như Chí 

5 1-6 405-E3 CL 

Thực hành thiết kế và xây 
dựng Robot 2  

RBE2022 1 
ThS. Đỗ Huy Điệp 
ThS. Trần Như Chí 

3 1-6 701-E3 ThS. Đỗ Huy Điệp 
ThS. Trần Như Chí 

3 1-6 405-E3 CL 

Thực hành thiết kế và xây 
dựng Robot 2  

RBE2022 2 ThS. Phan Hoàng Anh 4 1-6 701-E3 ThS. Phan Hoàng Anh 4 1-6 405-E3 CL 

Thực hành thiết kế và xây 
dựng Robot 2  

RBE2022 3 
ThS. Phan Hoàng Anh 
HVCH. Đinh Bảo Minh 

3 7-12 701-E3 ThS. Phan Hoàng Anh 
HVCH. Đinh Bảo Minh 

3 7-12 405-E3 CL 

Thực tập điện tử số ELT3103 1 
ThS. Nguyễn Văn Cương  
HVCH. Nguyễn Đức Tiến 

3 1-5 210-G2 ThS. Nguyễn Văn Cương  
ThS. Nguyễn Vinh Quang 

3 1-5 209-G2 CL 

Thực tập điện tử số ELT3103 3 
ThS. Phạm Đình Tuân 
HVCH. Nguyễn Thu Hằng 

3 7-11 210-G2 ThS. Phạm Đình Tuân 
HVCH. Nguyễn Thu Hằng 

3 7-11 209-G2 CL 

Lập trình INT2290 1 
TS. Hoàng Văn Xiêm  
TS. Bùi Trung Ninh 

2 9-10 103-G2 TS. Bùi Trung Ninh 2 9-10 103-G2 CL 

Lập trình ghép nối máy tính 
(TH) 

ELT3104 20 
TS. Phạm Duy Hưng 
ThS. Chu Thị Phương Dung 

CN 1-5 701-E3 
TS. Phạm Duy Hưng 
ThS. Chu Thị Phương 
Dung 

5 11-14 701-E3 N1 
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Điều khiển tự động (TH) RBE3014 1 
ThS. Đặng Anh Việt 
HVCH. Nguyễn Đức Tiến 

CN 7-9 210-G2 ThS. Đặng Anh Việt 
HVCH. Nguyễn Đức Tiến 

3 2-4 210-G2 N1 

Điều khiển tự động (TH) RBE3014 1 
ThS. Đặng Anh Việt 
HVCH. Nguyễn Đức Tiến 

CN 10-12 210-G2 ThS. Đặng Anh Việt 
HVCH. Nguyễn Đức Tiến 

3 7-9 210-G2 N2 

Điều khiển tự động (TH) RBE3014 1     ThS. Đặng Anh Việt 
HVCH. Nguyễn Đức Tiến 

3 10-12 210-G2 N3 

 


